LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 16
(Từ ngày 21/12/2020 – 25/12/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	49
	Giao lưu "Nét đẹp tuổi thơ"

	
	
	2
	Tiếng Việt
	241
	Bài 76: oan oăn oat oăt (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	242
	Bài 76: oan oăn oat oăt (T2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	17
	Học tập sinh hoạt đúng giờ

	
	Chiều
	1
	GDTC
	33
	Vận động của chân

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	17
	Đánh giá học kì I

	
	
	3
	Trải nghiệm
	50
	Bài 11: Chân dung của em

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	17
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1

	
	
	2
	Tiếng Việt
	243
	Bài 77: oai uê uy (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	244
	Bài 77: oai uê uy (T2)

	
	
	4
	Toán
	81
	Ôn tập các số trong phạm vi 10 (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	33
	Bài 14: Ôn tập CĐ Cộng đồng địa phương (T1)

	
	
	2
	GDTC
	34
	Vận động phối hợp của cơ thể (T1)

	
	
	3
	Tiếng anh
	33
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	245
	Bài 78: uân uât (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	246
	Bài 78: uân uât (T2)

	
	
	3
	Toán
	82
	Ôn tập các số trong phạm vi 10 (T2)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	247
	Bài 24: làm anh (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	34
	Bài 14: Ôn tập CĐ Cộng đồng địa phương (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	248
	Ôn luyện

	
	
	3
	Tăng cường TV
	249
	Ôn luyện

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	250
	Bài 79: uyên uyêt (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	251
	Bài 79: uyên uyêt (T2)

	
	
	3
	Toán
	83
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	84
	Ôn luyện

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	32
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	252
	Bài 80: Ôn tập và kể chuyện (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	253
	Bài 80: Ôn tập và kể chuyện (T2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	85
	

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	254
	Ôn luyện

	
	
	2
	Tăng cường TV
	255
	Ôn luyện

	
	
	3
	Trải nghiệm
	51
	Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới


